DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	200
	Đỗ Văn Duy
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	205
	Phạm Văn Chiến
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	214
	Nguyễn Ngọc Dĩnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	215
	Nguyễn Tiến Ninh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	216
	Nguyễn Thái Hòa
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6
	218
	Nguyễn Văn Thành
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	219
	Hoàng Văn Đá
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	8
	221
	Trần Công Thìn
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	9
	222
	Nguyễn Trường Khoa
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10
	223
	Nguyễn Thanh Phong
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	233
	Đàm Văn Quang
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	12
	241
	Trần Minh Huế
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13
	242
	Nguyễn Văn Huân
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	249
	Trương Minh Quân
	Châu Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	15
	252
	Nguyễn Bảo Việt
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình 

	16
	258
	Phan Trung Hiếu
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	259
	Nguyễn Văn Hoàn
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	260
	Hoàng Thị Ly Ly
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	261
	Phạm Bá Sang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	262
	Đặng Văn Thắng
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	267
	Mai Thị Khánh Trang
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	268
	Nguyễn Hữu Đăng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	23
	269
	Phạm Thị Kim Ngân
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	24
	270
	Phạm Thị Bích Sẻ
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	25
	271
	Hoàng Ngọc Vũ
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	272
	Nguyễn Thị Phường
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	273
	Phạm Ngọc Tuấn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	28
	274
	Phan Văn Phương
	Sơn Lộc, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	275
	Nguyễn Việt Tuấn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	30
	277
	Phan Văn Phương
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	280
	Cao Hữu Thương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	32
	281
	Lê Thị Trúc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	282
	Trần Thị Dung
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	283
	Phạm Quang Vũ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	284
	Trần Thanh Trung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	36
	286
	Hồ Đăng Tuấn
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	287
	Trần Anh Thân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	38
	288
	Nguyễn Ngọc Sanh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39
	289
	Phạm Thế Trọng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	40
	291
	Phan Thắng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	293
	Bùi Ngọc Thọ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	42
	294
	Hoàng Ngọc Chiến
	Cảnh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Bình

	43
	295
	Nguyễn Khánh Hùng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	310
	Nguyễn Thị Hóa
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45
	334
	Đinh Thị Kim Khuyên
	Quy Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình


